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1 Hà Văn Ngọc Anh 13/12/2008 TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,20 0,50 5,37 Điện công nghiệp

2 Nguyễn Nhật Anh 03/11/2009 Minh Tâm, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5,20 0,50 5,37 Điện công nghiệp

3 Chúc Gia Bảo 18.03.2009 Hải Ninh, TX Nghi Sơn, Thanh Hóa 5,10 0,25 5,18 Điện công nghiệp

4 Lê Hồng Đoàn 24/12/2009 Xuân Dương, Thường Xuân, Thanh Hóa 5,10 0,75 5,35 Điện công nghiệp

5 Nguyễn Văn Duy 12/10/2009 Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,20 0,50 5,37 Điện công nghiệp

6 Nguyễn Văn Giáp 19.08.2009 Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 5,00 0,25 5,08 Điện công nghiệp

7 Lương Xuân Hiếu 24.03.2009 Quảng Cát, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 5,90 0,25 5,98 Điện công nghiệp

8 Nguyễn Xuân Hiếu 18/11/2009 TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,20 0,25 5,28 Điện công nghiệp

9 Nguyễn Lộc Hưng 14.03.2007 Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 5,90 0,25 5,98 Điện công nghiệp

10 Nguyễn Bá Huy 29/01/2009 TT Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0,25 0,08 Điện công nghiệp Mất HB

11 Đặng Đình Thanh Minh 18.08.2009 Thiệu Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5,80 0,50 5,97 Điện công nghiệp

12 Trần Văn Nam 18/10/2008 Triệu Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,00 0,50 5,17 Điện công nghiệp

13 Đường Xuân Phúc 10.04.2009 Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 5,40 0,25 5,48 Điện công nghiệp

14 Nguyễn Khắc Tài 18.09.2009 Quảng Cát, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 5,90 0,25 5,98 Điện công nghiệp

15 Lê Văn Thành 04.09.2009 Quảng Thọ, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa 5,60 0,25 5,68 Điện công nghiệp

16 Lê Văn Thọ 03.10.2009 Thiệu Tiến, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 5,20 0,50 5,37 Điện công nghiệp

Địa điểm đào tạo: Cơ sở đào tạo (Phường Quảng Hưng - Thành phố Thanh Hóa)
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17 Lê Thành Trung 09.08.2009 Quảng Thọ, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa 5,40 0,25 5,48 Điện công nghiệp

18 Bùi Ngọc Tú 19.11.2009 Phú  Nhuận, Như Thanh, Thanh Hóa 5,60 2,00 0,75 6,52 Điện công nghiệp

19 Lê Minh Tuấn 01/03/2009 Xuân Du, Như Thanh, Thanh Hóa 5,00 0,75 5,25 Điện công nghiệp

20 Lê Thanh Tùng 23.06.2009 Phú  Nhuận, Như Thanh, Thanh Hóa 5,40 2,00 0,75 6,32 Điện công nghiệp

21 Lê Văn Võ 10.04.2009 Thiệu Tiến, Thiệu Hóa,  Thanh Hóa 5,10 0,50 5,27 Điện công nghiệp

22 Lê Thị Thu Hà 20.12.2009 Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 5,70 0,25 5,78 Quản lý khai thác công trình thủy lợi

23 Lê Thị Loan 18.12.2009 Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 5,60 0,25 5,68 Quản lý khai thác công trình thủy lợi

24 Lê Thị Minh Phương 02.06.2009 Quảng Thọ, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa 5,50 0,25 5,58 Quản lý khai thác công trình thủy lợi

25 Trần Trí Toàn 23.08.2009 Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa 5,70 0,25 5,78 Khai thác máy tàu thủy

26 Trần Ngọc Tuấn 27.02.2009 Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa 5,30 0,25 5,38 Khai thác máy tàu thủy

27 Nguyễn Minh Anh 14.06.2008 Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 6,50 0,25 6,58 Chế biến và bảo quản thủy sản

28 Lê Thị Quế 25.01.2009 Quảng Thọ, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa 5,50 0,25 5,58 Kế toán doanh nghiệp

 

 

Nguyễn Văn Ngọc Lê Hoằng Bá Huyền

Tổng cộng theo danh sách này có 28 thí sinh trúng tuyển./.

Thanh Hóa, ngày  01  tháng  8  năm 2024

Thư ký Hội đồng tuyển sinh HIỆU TRƯỞNG
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